
ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐẠI MINH BỒ TÁT 
 

Biên soạn: HUYỀN THANH 
 
Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát, tên Phạn là: Mahā-śrī- mahā-vidya, dịch âm 

là Ma Ha Thất Lợi Ma Ha Vi Địa Dã, dịch nghĩa là Đại Cát Tường Đại Minh. Lại xưng 
là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Cát Tường.  

Mahāśrī: Đại Cát Tường biểu thị cho nghĩa chẳng nhiễm sinh tử, là Tam Muội 
Thanh Tịnh Vô Cấu Liên Hoa.  

Mahā-vidya: Đại Minh biểu thị cho nghĩa chiếu ứng độ cơ không có bờ mé.  
 
_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có thân 

màu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen hé nở để bên cạnh eo, tay phải co 
khuỷu tay, dựng đứng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co 4 ngón tay lại, dựng thẳng ngón 
cái vịn cạnh ngón trỏ. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Linh Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hé nở 

 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 
 

 
Chân Ngôn là: 
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